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	HANOI  DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING                       

Hanoi - Amsterdam High School for the Gifted

Hoang Minh Giam Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.
Tel/Fax: (84-24) 38463666.
SCHOOL TRANSCRIPT
	


	Full name: ……………………….........................................
	Gender: ........................

	Date of birth : ………………………...
	Class: ……………
	School year(s):…............

	Present address: ……………………………………………………………………………...

	Email: ………………………………...
	Telephone: ……………………………………….


	SUBJECTS
	GRADE 10
	GRADE 11
	GRADE 12

	Mathematics 
	(Toán)        
	
	
	

	Physics          
	(Vật lý)             
	
	
	

	Chemistry                 
	(Hóa học)
	
	
	

	Biology                        
	(Sinh học)
	
	
	

	Computer Science 
	(Tin học)  
	
	
	

	Literature 
	(Ngữ văn)                 
	
	
	

	History 
	(Lịch sử)           
	
	
	

	Geography           
	(Địa lý)
	
	
	

	English  
	(Tiếng Anh)                 
	
	
	

	Technology 
	(Công nghệ)         
	
	
	

	Physical Education 
	(Thể dục)
	
	
	

	Army Training 
	(GD QP –AN)
	
	
	

	Economics and Law Education
	(GDKT&PL)
	
	
	

	Experimental Activities
	(Hoạt động trải nghiệm)
	
	
	

	Local Educational Programme
	(Giáo dục địa phương)
	
	
	


	EVALUATION

(Đánh giá xếp loại)
	GRADE 10
	GRADE 11
	GRADE 12

	Academic Grade
	(Kết quả học tập)        
	
	
	

	Conduct Grade
	(Kết quả rèn luyện)
	
	
	


	
	                       Date:

	
	Certified by

Principal /Vice Principal
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	HANOI  DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING                       

Hanoi - Amsterdam High School for the Gifted

Hoang Minh Giam Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.
Tel/Fax: (84-24) 38463666.
SCHOOL TRANSCRIPT
	


	Full name: ……………………….........................................
	Gender: ........................

	Date of birth : ………………………...
	Class: ……………
	School year(s):…............

	Present address: ……………………………………………………………………………...

	Email: ………………………………...
	Telephone: ……………………………………….


	SUBJECTS
	GRADE 
(1st semester)
	GRADE 
(2nd semester)
	GRADE 
(Full year)

	Mathematics 
	(Toán)        
	
	
	

	Physics          
	(Vật lý)             
	
	
	

	Chemistry                 
	(Hóa học)
	
	
	

	Biology                        
	(Sinh học)
	
	
	

	Computer Science 
	(Tin học)  
	
	
	

	Literature 
	(Ngữ văn)                 
	
	
	

	History 
	(Lịch sử)           
	
	
	

	Geography           
	(Địa lý)
	
	
	

	English  
	(Tiếng Anh)                 
	
	
	

	Technology 
	(Công nghệ)         
	
	
	

	Physical Education 
	(Thể dục)
	
	
	

	Army Training 
	(GD QP –AN)
	
	
	

	Economics and Law Education
	(GDKT&PL)
	
	
	

	Experimental Activities
	(Hoạt động trải nghiệm)
	
	
	

	Local Educational Programme
	(Giáo dục địa phương)
	
	
	

	AVERAGE GRADE
	 (Trung bình môn)
	
	
	


	EVALUATION

(Đánh giá xếp loại)
	GRADE 
(1st semester)
	GRADE 
(2nd semester)
	GRADE 
(Full year)

	Academic Grade
	(Kết quả học tập)        
	
	
	

	Conduct Grade
	(Kết quả rèn luyện)
	
	
	


	
	                       Date:

	
	Certified by

Principal /Vice Principal
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	HANOI  DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING                       

Hanoi - Amsterdam High School for the Gifted

Hoang Minh Giam Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.
Tel/Fax: (84-24) 38463666.
SCHOOL TRANSCRIPT
	


	Full name: TRAN LE TUE ANH
	Gender: Female

	Date of birth : 10/05/2007
	Class: 10 English 1
	School year(s): 2022 - 2023

	Present address: A2 Vinhomes Gardenia, Cau Dien, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam

	Email: tueanhtranle@gmail.com
	Telephone: (+84) 896 538 956


	SUBJECTS
	GRADE 
(1st semester)

	Mathematics 
	(Toán)        
	9.5

	Physics          
	(Vật lý)             
	9.1

	Literature 
	(Ngữ văn)                 
	8.4

	History 
	(Lịch sử)           
	9.6

	Geography           
	(Địa lý)
	9.6

	English  
	(Tiếng Anh)                 
	9.8

	Technology 
	(Công nghệ)         
	9.7

	Physical Education 
	(Thể dục)
	Passed

	Army Training 
	(GD QP –AN)
	9.7

	Economics and Law Education
	(GDKT&PL)
	10.0

	Experimental Activities
	(Hoạt động trải nghiệm)
	Passed

	Local Educational Programme
	(Giáo dục địa phương)
	Passed


	EVALUATION

(Đánh giá xếp loại)
	GRADE 
(1st semester)

	Academic Grade
	(Kết quả học tập)        
	Excellent

	Conduct Grade
	(Kết quả rèn luyện)
	Excellent


	
	                       Date:

	
	Certified by

Principal /Vice Principal




